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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


          Câu 1: (2.0 điểm)
Hãy trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ ly hợp ma sát khô loại lò xo màng ( Có vẽ hình ) ?
Câu 2: (2.0 điểm)
Vẽ hình và thiết lập công thức tính tỷ số truyền của bộ vi sai  ?
Câu 3: (3.0 điểm)
              Vẽ hình và thiết lập công thức tính tỷ số truyền tay số 2 và lùi  của hộp số 3 
        trục 5 cấp ?
         Câu 4: (1.0 điểm )
               Hãy trình bày ưu điểm của hộp số tự động ? 
         Câu 5: ( 2.0 điểm )
               Hãy trình bày dòng truyền công suất của hộp số tự động U 340 E tại tay số 
         3 ?
[image: U340E Planetary]
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
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Hình vẽ : Bộ ly hợp ma sát khô loại lò xo màng
	1,0

	
	a
	Khi ly hợp ở vị trí đóng
   Vỏ ly hợp được bắt chặt với bánh đà bằng bulon và cùng quay với bánh đà. Đĩa ép lúc này ép chặt đĩa ma sát vào bánh đà nhờ lò xo (lò xo đang ở trạng thái căng)
   Khi trục khuỷu động cơ quay sẽ làm bánh đà quay và làm cho đĩa ma sát quay; moayơ của đĩa ma sát được lắp trượt trên trục sơ cấp hộp số  nhờ các rãnh then hoa. Như vậy khi đĩa ma sát quay sẽ làm cho trục hộp số quay.
	0.5


	
	b
	Khi ly hợp ở vị trí mở
    Dưới tác dụng của lực đạp vào bàn đạp ly hợp, lực được truyền đến  đòn mở qua hệ thống dẫn động làm cho càng mở tỳ vào bạc đạn ép. Bạc này sẽ tỳ vào đòn mở, kéo đĩa ép dịch chuyển theo hướng tách đĩa ma sát rời khỏi bánh đà và đĩa ép. Do đó moment quay từ động cơ không được truyền cốt sơ cấp hộp số
	0.5

	2
	
	


      
Hình vẽ : Cấu tạo  bộ vi sai

Công thức tính tỉ số truyền của bộ vi sai :
i VS=( ZBĐ / ZCĐ )
· ZBĐ : Số răng của bánh răng bị động ;
· ZCĐ : Số răng của bánh răng chủ động.
	2.0
1.0












1.0
0.5
0.5
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Hình vẽ : Sơ đồ hộp số 3 trục 5 cấp 
	2.0
1.0

	
	
	  Công thức tính tỉ số truyền ở tay số 1 và tay số lùi 
 
· i1=( ZB / ZA )( Z2’ / Z2); 

· iL=( ZB / ZA )( ZL’ / ZL)( Z1’ / ZL’)=( ZB / ZA )(Z1’ / ZL).
	1.0
0.5
0.5

	4
	
	Ưu điểm của hộp số tự động.
Hộp số tự động có những ưu điểm nổi bật như:
- Làm giảm mệt mỏi cho người lái xe bằng cách loại bỏ các thao tác cắt ly hợp và thường xuyên phải chuyển số.
- Việc chuyển số được thực hiện một cách tự động và êm dịu tại các tốc độ thích hợp với chế độ lái xe.
- Tránh cho động cơ và dòng dẫn động không bị quá tải nhờ cơ cấu truyền động thủy lực.
Nhờ những ưu điểm nổi bật trên, hiện nay việc sử dụng hộp số tự động đang trở thành một xu hướng phát triển trong ngành công nghiệp ô tô. Hộp số tự động không chỉ được sử dụng trên xe con và xe du lịch, mà được sử dụng ngay cả ở các loại xe 4WD (hai cầu chủ động) và xe tải nhỏ. Đặc biệt là trên các máy và thiết bị công nghiệp, xây dựng, máy khai  thác mỏ cũng đã và đang sử dụng rất nhiều hộp số tự động dạng điều kiển thủy lực, một số còn sử dụng cả điều khiển tự động bằng điện tử. Với việc sử dụng hợp số tự động vào các thiết bị như vậy giúp điều kiện làm việc được cải thiện, giảm mết mỏi cho công nhân vận hành, và nâng cao được hiệu suất công việc...

	1.0

0.5









0.5
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Hình vẽ : Dòng truyền công suất tại tay số 3
	2.0


NỘI DUNG









_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


[bookmark: _GoBack]


            Nguyễn Hữu Mạnh                                                                           Nguyễn Hữu Mạnh
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